
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
66 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

18/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV TÂN HUY PHÁT

3502486692

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Đại lý ký gửi, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4530

6. Bán mô tô, xe máy 4541

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở).

4620

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở).

4631

11. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở).

4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV TÂN HUY PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HUY PHAT TM DV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN HUY PHAT TM DV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935566169
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn nhựa, nhựa PE, 
mút, xốp; Bán buôn phế liệu. Bán buôn phế liệu nhôm. Bán 
buôn khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải . 
Bán buôn thiết bị năng lượng mặt trời. Bán buôn dụng cụ - vật 
tư y tế, các thiết bị liên quan đến ngành y tế. Bán buôn chén, 
tô,bát, dĩa gốm sứ các loại

4649

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn băng tải các loại.

4659

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu các loại (trừ kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép đồng, inox, nhôm, phôi nhôm các 
loại (trừ mua bán vàng miếng)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
phẳng; Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su; Bán buôn dụng cụ 
cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn bao bao bì từ plastic, túi xốp HDPE, túi 
nylon, túi nhựa PE, PP. Bán buôn sản phẩm khác từ plastic: ly 
nhựa PET, PP, PVC, PE, hộp nhựa trong PET, PVC; nhựa, hạt 
nhựa các loại. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn cao su. Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn băng 
keo các loại, bán buôn bao bì nhựa. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. 
Bán buôn chất dẻo nguyên sinh. Bán buôn nhựa đường, bao bì, 
hạt nhựa. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; bán 
buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, phụ gia 
thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn văn phòng 
phẩm; Bán buôn mút, xốp.Bán buôn giấy, thủy tinh. Bán buôn 
mũ cao su. Bán buôn giấy nhám, kim chỉ các loại. Bán buôn 
phụ liệu ngành may mặc.Bán buôn nước đá, giấy in, băng tải.

4669

21. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
(không hoạt động tại trụ sở)

0118

22. Trồng cây hàng năm khác
chi tiết: Trồng cỏ, cây xanh các loại (không hoạt động tại trụ 
sở).

0119
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23. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
( trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

0161

24. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(không hoạt động tại trụ sở).

0162

25. Khai thác gỗ
( khai thác gỗ rừng trồng)

0220

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

27. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

28. Đào tạo sơ cấp
(trừ kinh doanh vũ trường)

8531

29. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ kinh doanh vũ trường)

8552

30. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
(không lưu trú bệnh nhân) (không hoạt động tại trụ sở).

8610

31. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(không lưu trú bệnh nhân)

8620

32. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (trừ kinh doanh vũ 
trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng 
cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo 
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh)

9000

33. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

34. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: tư vấn, quản lý và môi giới bất động sản

6820

35. Quảng cáo 7310

36. Cho thuê xe có động cơ
chi tiết: Cho thuê xe du lịch

7710

37. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn máy lạnh, tủ lạnh, máy tính, máy phát điện

4690

38. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở).

0810

39. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(không hoạt động tại trụ sở).

0891

40. Khai thác và thu gom than bùn
(không hoạt động tại trụ sở).

0892
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41. Khai thác muối
(không hoạt động tại trụ sở).

0893

42. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở).

0899

43. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)

1010

44. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

45. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở).

1040

46. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

47. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt. Tẩy hoặc 
nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần áo. Hồ vải, 
nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản phẩm dệt 
bao gồm cả quần áo. Tẩy quần áo bò. Xếp nếp và các công 
việc tương tự trên sản phẩm dệt. Làm chống thấm nước, tạo 
lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm vải

1313

48. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, 
khẩu trang vải.

1392

49. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

50. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

51. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở).

1610

52. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở).

1621

53. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở).

1622(Chính)

54. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(không hoạt động tại trụ sở).

1623

55. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ( không hoạt động tại 
trụ sở)

1629

56. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

57. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

58. In ấn
Chi tiết: In trực tiếp lên vải, nhựa, kim loại, gỗ và gốm.

1811

59. Dịch vụ liên quan đến in 1812

60. Sản xuất sản phẩm từ plastic
chi tiết: Sản xuất nhựa PE (không sản xuất, gia công tại trụ sở 
chính). (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử 
dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220
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61. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(không hoạt động tại trụ sở).

2395

62. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái; Gia công, 
cắt, xén đá và hoàn thiện đá; Sản xuất các sản phẩm bằng đá 
(không hoạt động tại trụ sở).

2396

63. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái; Gia công, 
cắt, xén đá và hoàn thiện đá; Sản xuất các sản phẩm bằng đá 
(không hoạt động tại trụ sở).

2592

64. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn 

5510

65. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: Nhà hàng

5610

66. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

67. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê giàn 
giáo, cốp pha; Cho thuê thiết bị cẩu hạng nặng; Cho thuê xe 
cẩu siêu trường, siêu trọng.

7730

68. Cung ứng lao động tạm thời
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động

7820

69. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động).

7830

70. Đại lý du lịch 7911

71. Điều hành tua du lịch 7912

72. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

73. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Sản xuất mút, xốp (không sản xuất, gia công tại trụ sở 
chính)

3290

74. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
(không hoạt động tại trụ sở).

3520

75. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá (không hoạt động tại trụ sở)

3530

76. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).

3811

77. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).

3812
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25.000.000.000 VNĐ

78. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).

3821

79. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).

3822

80. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

81. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy lạnh, tủ lạnh, máy tính, máy phát điện

4759

82. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

83. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu 
trang vải . Bán lẻ dụng cụ - vật tư y tế, các thiết bị liên quan 
đến ngành y tế

4772

84. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng dùng để đun, nấu hoặc 
sưởi (không hoạt động tại trụ sở); Bán lẻ keo, giấy nhám, kim 
chỉ các loại; Bán lẻ phụ liệu ngành may mặc; bán lẻ nước đá 
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4773

85. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077094007700

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tam Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tam Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

PHẠM  VŨ TRƯỜNG GIANG Nam
02/09/1994 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077094007700
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tam Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tam Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM  VŨ TRƯỜNG GIANG Nam

02/09/1994 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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